
TẢI TRỌNG THÉP HÌNH

B L qs
tc DẦM PHỤ

(m) (m) (kN/m2) (Số hiệu)

1 1821613524 Đặng Quốc Đạo 11/4/1994 FIS 4,5 10,5 12,0 I24

2 1821415237 Nguyễn Thành Đạt 19/07/1994 FIS 5,0 12 12,5 I27

3 2021416587 Lê Quốc Đạt 12/6/1996 FIS 5,5 7,5 13,0 I30

4 1820414110 Nguyễn Thị Diễm 19/10/1994 FIS 6,0 9 13,5 I24

5 1821614038 Huỳnh Đoàn Huy 10/10/1994 FIS 4,0 10,5 14,0 I27

6 1821415231 Bùi Văn Lưu 14/03/1994 FIS 4,5 12 14,5 I30

7 1820414082 Phạm Thị Tuyết Mai 30/10/1994 FIS 5,0 7,5 12,0 I24

8 1820414127 Trần Thị Nhật 20/08/1994 FIS 5,5 9 12,5 I27

9 1821413847 Nguyễn Vĩnh Tân 20/11/1994 FIS 6,0 10,5 13,0 I30

10 1821415234 Đỗ Nguyễn Phúc Thịnh 18/02/1994 FIS 4,0 12 13,5 I24

11 1821416205 Võ Nguyễn Minh Toàn 26/03/1993 FIS 4,5 7,5 14,0 I27

12 1821414139 Nguyễn Thanh Tuấn 11/8/1994 FIS 5,0 9 14,5 I30

13 1821413563 Trần Thanh Tùng 20/06/1994 FIS 5,5 10,5 12,0 I24

14 1821413548 Phan Minh Triệu Vỹ 6/10/1994 FIS 6,0 12 12,5 I27

15 4,0 7,5 13,0 I30
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